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PHẦN I: MỞ ĐẦU

 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Lớp Một là lớp học nền móng của bậc Tiểu học, việc học Toán ở lớp 1
cũng chính là việc đặt những viên gạch đầu tiên cho mái nhà tri thức Toán học.
Một trong những viên gạch vững chắc đó chính là mảng kiến thức về so sánh số tự nhiên. Đây là những kiến thức, kĩ năng hết sức cơ bản, nó chính là nền tảng để học sinh hình thành kiến thức, kĩ năng về số học khi học sinh học lên các lớp trên.
Đặc biệt, kiến thức về so sánh các số có hai chữ số, cũng có tác dụng to lớn trong việc phát triển trí thông minh, tư duy độc lập, linh hoat, sáng tạo ở mỗi học sinh. Vì vậy, việc hình thành và rèn các kĩ năng trên cho học sinh là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mỗi người giáo viên dạy lớp 1
Trong những năm giảng dạy môn toán ở lớp 1 tôi thấy các em học sinh còn hay nhầm lẫn khi sử dụng kí hiệu “lớn hơn” >, “bé hơn” <, còn quên thứ tự so sánh các chữ số (chữ số chục trước, chữ số đơn vị sau) và chưa nắm chắc các bước thực hiện dạng bài tập so sánh các số. Bởi lẽ, các em mới đang học chữ, tư duy còn cụ thể mang tính trực quan, chú ý chưa bền, khả năng ghi nhớ chưa cao, so sánh, phân tích, sắp xếp, lựa chọn còn hạn chế, chưa nhận biết được dấu >, dấu <. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh làm tốt dạng toán so sánh các số có hai chữ số nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn toán. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Biện pháp nâng cao năng lực so sánh số có hai chữ số cho học sinh lớp 1”.
  II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.
1. Nghiên cứu tài liệu.

 Đọc các tài liệu liên quan đến  đề tài, sau đó hệ thống từng dạng, từ đó có phương pháp giảng dạy phù hợp.

2. Phương pháp thực tế.

- Dự giờ trao đổi ý kiến với giáo viên trong trường về nội dung và phương pháp dạy học môn Toán, đặc biệt là học hỏi những kinh nghiệm giảng dạy hay, có hiệu quả về dạng bài so sánh. 

- Tìm hiểu vở bài tập, bài làm của học sinh, xem phương pháp hướng dẫn có phù hợp không để tìm ra nguyên nhân, từ đó giúp học sinh làm tốt dạng toán so sánh số có hai chữ số.

3. Một số phương pháp khác.

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp thống kê, phân loại, so sánh.

- Phương pháp học nhóm.

 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

 Năm học 2022 - 2023 tôi được nhà trường phân công giảng dạy khối lớp 1 trường Tiểu học Tân Thanh. Đó chính là điều kiện làm cơ sở để tôi ứng dụng những sáng kiến kinh nghiệm của mình. Do đó đối tượng nghiên cứu của tôi là tập thể học sinh lớp 1A4, phạm vi nghiên cứu là môn Toán.

PHẦN II: NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.

 1. Cơ sở lý luận.

Mảng kiến thức “so sánh số”  là một trong những mảng kiến thức cơ bản xuyên suốt chương trình Toán cấp Tiểu học. Thông qua việc học các con số, so sánh các số để nắm được vị trí các số, các em sẽ được phát triển trí tuệ, được rèn luyện kỹ năng tính toán. Nắm chắc mảng kiến thức này sẽ giúp các em dễ dàng hơn trong việc học tập các mảng kiến thức khác của môn Toán ở lớp 1 nói riêng và ở các lớp trên nói chung. 
Để tổ chức dạy dạng toán so sánh số có hai chữ số cho học sinh, chúng ta cần tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của học sinh khi học toán, phân loại đối tượng học sinh để từ đó có phương pháp dạy học phù hợp. 
2. Cơ sở thực tiễn.

    Chương trình lớp 1 mới khai thác bài so sánh dựa trên kênh hình và các bài tập trải nghiệm gắn liền với thực tiễn. Tuy nhiên hệ thống bài tập để rèn luyện so sánh số có hai chữ số không nhiều. 
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.

  1. Những khó khăn trong dạy học toán so sánh số có hai chữ số.

Tôi đang giảng dạy ở trường Tiểu học Tân Thanh, là nơi dân cư sống không tập trung, bố mẹ các em chủ yếu đi làm công ty, kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy họ không quan tâm nhiều đến quá trình học tập của các em. Trình độ dân trí còn thấp. 
Sự tập trung chú ý chưa cao đa số các em còn thụ động, nhút nhát, khó nhớ, mau quên. Do vậy, học sinh nhầm lẫn khi sử dụng kí hiệu “lớn hơn” >, “bé hơn” <, học sinh còn quên thứ tự so sánh các chữ số (chữ số chục trước, chữ số đơn vị sau) và chưa nắm chắc các bước thực hiện  dạng bài tập so sánh các số.
Tôi đã tiến hành khảo sát và thu được kết quả như sau:

	TSHS
	Chưa thực hiện được
	Thực hiện tốt

	36
	13/36 = 36,1%
	23/36 = 63,9%


Nguyên nhân của thực trạng trên là do học sinh còn nhầm lẫn khi sử dụng kí hiệu “lớn hơn” >, “bé hơn” < và do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS lớp 1 dễ nhớ, mau quên.
Đối với học sinh lớp 1, nhất là đối với những học sinh khả năng toán học hạn chế, nếu giáo viên không có phương pháp, biện pháp hướng dẫn cụ thể thì các em gặp không ít khó khăn trong học toán và có những sai lầm trong tư duy toán học. Vì vậy giáo viên chúng ta phải biết được đặc điểm tình hình của từng đối tượng, khả năng tiếp thu của từng em để phát huy tính tích cực ham học cho học sinh. Tổ chức tiết dạy sao cho các em luôn cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi và các em sẽ thích học. Nhận thức rõ được các khó khăn cơ bản về học sinh, năm học 2022 – 2023, tôi đã áp dụng những biện pháp cụ thể sau :

2. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

2.1. Hướng dẫn học sinh nắm chắc tên gọi, kí hiệu dấu lớn, dấu bé.
          Mặc dù kiến thức về dấu lớn, dấu bé đã học ở những bài học đầu lớp 1 nhưng khi sử dụng nhiều học sinh vẫn còn nhầm lẫn. Để khắc phục điểm này ngay từ khi học bài về dấu lớn (>), dấu bé (<), tôi đã cố gắng hướng dẫn học sinh nắm vững tên gọi, kí hiệu của chúng. 

Do đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 1, tôi tổ chức cho học sinh quan sát, thực hành trực tiếp, giúp học sinh tự hình thành và khắc sâu kiến thức bằng cách hướng dẫn các em tạo ra các dấu lớn, dấu bé từ chính đôi tay của mình. 
          Tôi hướng dẫn như sau:
+ Xác định dấu lớn, dấu bé bằng hai bàn tay.
Tay trái nắm lại giơ hai ngón ngang trước mặt thì chúng ta sẽ thấy dấu bé, tay phải làm giống như vậy thì được dấu lớn. Nên cho HS tự làm để các em thấy sự khác biệt giữa chiều của 2 dấu này.
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                       Dấu bé                                                                             Dấu lớn
+ Sử dụng khuỷu tay để xác định dấu lớn, dấu bé. 

Tôi cho học sinh lên bảng thực hành đứng quay mặt về phía bảng. Khi học sinh chống tay trái vào hông thì đó là dấu bé (<). Khi học sinh chống tay phải vào hông thì đó là dấu lớn (>)
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Dấu lớn

Sau đó, cho học sinh quan sát lại kí hiệu dấu lớn (>), dấu bé (<), hỏi:
- Dấu bé đầu nhọn chỉ về phía tay nào?  Tay trái (<)
- Dấu lớn đầu nhọn chỉ về phía tay nào? Tay phải (>)
- Khi viết dấu bé, dấu lớn vào giữa 2 số thì đầu nhọn (đầu bé) bao giờ cũng chỉ về số bé.

Với việc được quan sát, thực hành như vậy, học sinh sẽ nhận ra đặc điểm của dấu lớn, dấu bé. Từ đó, các con sẽ ghi nhớ lâu hơn.

2.2. Linh hoạt trong cách tiếp cận bài học phù hợp với nhận thức của từng đối tượng học sinh.


Trong mỗi lớp học luôn có các đối tượng học sinh khác nhau, do vậy giáo viên phải linh hoạt trong cách tiếp cận bài học để giúp học sinh nắm được cách so sánh số có hai chữ số. Tùy vào đối tượng học sinh mà giáo viên có thể lựa chọn 2 cách tiếp cận bài học: so sánh dựa vào phép đếm hoặc so sánh dựa vào cấu tạo số.
a. So sánh dựa vào phép đếm

Khi so sánh các số trong phạm vi 10, học sinh so sánh nhờ vào vị trí số trong dãy số đã cho. Khi so sánh các số có hai chữ số thì cách làm tương tự như vậy nhưng vòng số được mở rộng. Một trong những yếu tố giúp học sinh so sánh số có hai chữ số đúng và nhanh đó là học sinh phải thuộc các số từ 1 đến 100.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào bảng các số từ 1 đến 100 để so sánh hai số.

+ Số nào đứng trước thì số đó bé hơn.

+ Số nào đứng sau thì số đó lớn hơn.

Ví dụ: 
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12 đứng trước 17 nên 12 < 17

17 đứng sau 12 nên 17 > 12
b. So sánh dựa vào cấu tạo số
* Trường hợp 1: So sánh hai số có số chục khác nhau:
Ở trường hợp này tôi cũng hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách so sánh như sau: 
· Hai số cần so sánh mỗi số gồm mấy chục và mấy đơn vị?
· Số chục của hai số đó như thế nào?
· Nêu cách so sánh hai số có số chục khác nhau ?
* Trường hợp 2: So sánh hai số có số chục giống nhau:
          Để nhớ được cách so sánh ở trường hợp này tôi đã hướng dẫn học sinh nhận xét số chục của hai số rồi đi so sánh.
Ví dụ: Bài 1 (trang 111 – Sách Cánh diều) So sánh số 12 với số 18
Cho học sinh nhận xét:
- Hai số đều có 1 chục; 2 đơn vị bé hơn 8 đơn vị. Vậy 12 bé hơn 18; 18 lớn hơn 12.
- Khi so sánh 2 số có hai chữ số mà có số chục giống nhau thì ta phải làm thế nào? 

(Ta phải so sánh tiếp số đơn vị, số nào có số đơn vị bé hơn thì số đó bé hơn và ngược lại).
2.3. Hướng dẫn học sinh làm tốt các dạng bài tập so sánh.
* Dạng 1: So sánh số với phép tính, phép tính với phép tính:
- Ở dạng bài tập này học sinh hay mắc lỗi không nhẩm kết quả của phép tính dẫn đến điền dấu sai. Chính vì vậy tôi hướng dẫn học sinh theo 3 bước:
Bước 1: Tính kết quả của phép tính có trong phép so sánh.
Bước 2: So sánh kết quả
Bước 3: Điền dấu.
Ngoài các bước làm như trên, để phát huy tính sáng tạo cho học sinh tôi đưa ra bài tập: Không cần tính kết quả, hãy so sánh các số sau:
 42 + 31 … 31 + 42             10 + 6…...18
Ở phép tính so sánh thứ nhất, học sinh dễ dàng nhận ra 2 phép tính cộng đều có các số hạng giống nhau, chỉ khác nhau ở vị trí nên điền ngay được dấu bằng.Trong phép so sánh thứ hai số 18 = 10 + 8; 6 < 8 nên 10 + 6 < 18.
Với mỗi một cách làm, học sinh phải có cơ sở để giải thích cách làm, giáo viên cũng cần có biện pháp tích cực để giúp các em lựa chọn cách so sánh phù hợp. Thông thường tôi luôn hướng dẫn học sinh làm theo 3 bước, tuy nhiên để phát hiện những học sinh có năng khiếu, tôi cũng luôn khơi gợi tính sáng tạo ở các em.
* Dạng 2:  Sắp xếp các số theo thứ tự:
- Với dạng bài này tôi hướng dẫn học sinh làm theo 2 bước:
Bước 1: So sánh các số
Bước 2: Sắp xếp các số theo yêu cầu bài toán.

Ví dụ: Bài 4 (SGK Toán lớp 1, bộ sách Cánh diều- Trang 120)
c) Sắp xếp các số các số 49, 68, 34, 55 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Tôi hướng dẫn học sinh làm như sau:

- Bài tập yêu cầu gì? (Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé)
- Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là viết như thế nào? (Số lớn nhất phải đứng đầu tiên rồi đến các số lớn tiếp theo, số bé nhất đứng cuối)
Hướng dẫn đến đây, tôi dừng lại để học sinh làm bài.
Sau khi nhận xét kết quả của học sinh, tôi và hỏi:
-   Em đã so sánh như thế nào?
(8 chục lớn hơn 6 chục, 6 chục lớn hơn 3 chục. Hai số 85 và số 80 đều có số chục là 8, 5 đơn vị lớn hơn 0 đơn vị. Vậy số 85 là số lớn nhất, sau đó đến số 80, số 63 cuối cùng là số 36).
Ở dạng bài tập này để giúp học sinh xếp được bốn số theo thứ tự từ lớn đến bé tôi hướng dẫn các em tìm số lớn nhất trong 4 số đã cho. Sau đó tìm số lớn nhất trong 3 số còn lại; tìm số lớn nhất trong 2 số còn lại và cuối cùng là viết các số theo thứ tự.
* Dạng 3: Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số đã cho:
          Để tìm được vào số lớn nhất, số bé nhất học sinh vận dụng các kiến thức đã học về cách so sánh các số có hai chữ số để làm.
2.4. Tạo hứng thú cho học sinh thông qua trò chơi học tập
Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với mục tiêu phát triển con người toàn diện với 5 năng lực và 10 phẩm chất, chú trọng sự sáng tạo và trải nghiệm. Toán học không đơn thuần là những con số mà toán học là những câu chuyện, là những tình huống gắn liền với cuộc sống. Do đó để tạo hứng thú cho học sinh tôi thường tổ chức các trò chơi học tập.
* Trò chơi: Xây dựng nhà cao tầng

- Mục đích: Giúp học sinh hình thành kiến thức

- Cách chơi: Tự xây những tòa nhà cao tầng. Sử dụng khối lập phương liền và khối lập phương rời.

- Hình thức: Thi đua giữa các tổ.
[image: image7.jpg]


   Ví dụ: Tổ 1: 45 khối lập phương

   Tổ 2: 52 khối lập phương

    - HS chia sẻ: tổ nào xây được nhiều khối lập phương hơn? Tổ nào xây được ít khối lập phương hơn => Chia sẻ cách so sánh => Rút ra kiến thức mới.
Trong trò chơi này, cô giáo là người định hướng, gợi mở để học sinh dựng xây lên những bài tập mới, học sinh làm chủ mạch kiến thức. Tạo cho học sinh động cơ khám phá kiến thức, tạo cho học sinh tâm thế ham học hỏi, ham hiểu biết. 
* Trò chơi: Ong về tổ

+ Mục đích: Trò chơi nhằm giúp học sinh tạo không khí thoải mái, biết xếp các số theo yêu cầu của bài tập.
+ Cách chơi: Mỗi chú ong đang mang trên mình một bông hoa, mỗi bông hoa có gắn một số có hai chữ số. Các chú ong đang đứng nhầm vị trí của mình
+ Nội dung: Hãy giúp các chú ong đứng đúng vị trí số ghi trên bông hoa được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 34, 35, 43, 51.
2.5. Phối hợp với phụ huynh học sinh

Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về các vấn đề liên quan đến việc học tập của học sinh qua các phần mềm như facebook, zalo,...đặc biệt là khi học dạng toán so sánh số có hai chữ số, giáo viên và phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ để giúp con học thuộc bảng các số từ 1 đến 100, nắm vững các dạng bài tập so sánh và cách làm từng dạng bài tập đó.  
Phối hợp với phụ huynh tạo điều kiện cho học sinh tham gia các phần mềm, sân chơi toán học như baitap12.bg, Vioedu,...cũng giúp học sinh ôn tập lại các dạng bài tập đã học.
3. Hiệu quả của sáng kiến
Sau khi vận dụng các biện pháp, HS lớp tôi nắm rất vững dạng toán so sánh các số có hai chữ số. Điều đó được thể hiện qua kết quả làm bài khảo sát của học sinh trong 2 năm 2021 – 2022 và năm 2022 – 2023.
	Năm học
	SSĩ số
	Thực hiện tốt
	Chưa thực hiện được

	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Năm học 2021 – 2022
	36
	23
	63,9
	13
	36,1

	Năm học 2022 - 2023
	38
	36
	94,7
	2
	5,3


Như vậy, các biện pháp tôi đã trình bày ở trên đã có hiệu quả và được thực tế kiểm nghiệm. Bản thân tôi cũng thấy chất lượng môn Toán của lớp tốt, nhiều học sinh thực hiện so sánh nhanh, chính xác. Trong các giờ học Toán, các em đều phát huy được khả năng của mình và các em rất hứng thú học Toán. 

Qua những biện pháp đã được thực hiện và đối chiếu với điều kiện thực tế ở nhà trường, bản thân tôi thấy sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng trong tất cả các khối lớp trong các nhà trường Tiểu học. Tuy nhiên, vận dụng như thế nào để đạt được hiệu quả thì chúng ta cần vận dụng sao cho phù hợp với đặc điểm của học sinh từng lớp, từng đơn vị trường sao cho phù hợp.

4. Bài học kinh nghiệm

Từ quá trình nghiên cứu, thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực so sánh số có hai chữ số cho học sinh lớp 1, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Hệ thống toán học bao giờ cũng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nên trong quá trình dạy học môn Toán ở lớp 1, giáo viên cần phải nghiên  cứu kĩ nội dung chương trình SGK, nắm vững mục tiêu môn học trong từng giai đoạn để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp nhất.

- Nội dung chương trình Toán 1 bộ sách Cánh diều có liên quan chặt chẽ với nhau. Học sinh có so sánh thành thạo các số trong phạm vi 10 thì các em mới so sánh được các số trong phạm vi 100. Vì vậy, giáo viên không được coi nhẹ bất cứ nội dung nào trong chương trình Toán 1.

- Đối với học sinh lớp 1, tư duy của các em còn nặng tính trực quan. Vì vậy, trong quá trình dạy học môn Toán, giáo viên cần lựa chọn, sử dụng các đồ dùng dạy học để các em được hoạt động, tạo cơ hội để học sinh được tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, hình thành kiến thức, tạo ra giờ học nhẹ nhàng, tự nhiên và gây cho HS hứng thú học tập.

- Trong giai đoạn đầu học Toán, giáo viên cần phải hướng dẫn HS cụ thể, tỉ mỉ nhưng vẫn phải đảm bảo phát huy được tính tích cực và năng lực của mỗi học sinh. Với những học sinh khả năng môn Toán còn hạn chế, giáo viên cần có những biện pháp hướng dẫn riêng, phù hợp với mức độ nhận thức của các em. 
- Trong quá trình dạy học, giáo viên lớp 1 luôn phải sâu sát với từng học sinh, lường trước và kịp thời uốn nắn những sai sót của học sinh dù là nhỏ để các em đạt được trình độ chuẩn của Toán 1, làm cơ sở, nền tảng cho các em học toán ở các lớp trên.
PHẦN III: KẾT LUẬN

Năm học 2022 - 2023, tôi đã trực tiếp giảng dạy lớp 1A4 trường Tiểu học Tân Thanh. Tôi đã nghiên cứu và hoàn thành đề tài này, qua gần một năm giảng dạy chất lượng học tập môn Toán của lớp tôi đã được tăng lên rõ rệt. Mặc dù kết quả chưa thật mĩ mãn (vẫn còn một số em hay nhầm lẫn khi so sánh) song do nhiều nguyên nhân như trình độ nhận thức của một số em còn hạn chế. Vì vậy đòi hỏi mỗi giáo viên phải kiên trì, bền bỉ trong giảng dạy để nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Theo tôi nghĩ đó là một việc làm cần thiết của mỗi giáo viên Tiểu học.

Được sự quan tâm của BGH nhà trường và các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn BGH và tập thể giáo viên trường Tiểu học Tân Thanh.

Với khả năng và sự hiểu biết của mình, trong đề tài này tôi đã đưa ra một số biện pháp nâng cao năng lực so sánh số có hai chữ số cho học sinh lớp 1, chắc chắn sáng kiến còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho tôi để đề tài của tôi hoàn thiện, thiết thực và vận dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao.

           Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                           Tân Thanh,  ngày 12  tháng 5 năm 2023
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG                            NGƯỜI VIẾT
            HIỆU TRƯỞNG

           (Ký tên, đóng dấu)
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